
TRUNG TÂM GDTX - NN, TH TỈNH ĐĂK NÔNG 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH 81/2021/ NĐ - CP  ngày
27/8/2021, NGHỊ QUYẾT 11/2022

ST
T

Họ và tên Đối tượng Lớp
Số tiền 1

tháng
Số tháng Thành tiền Ghi chú

1 Hạng Thị Ninh Hộ nghèo năm 2023 10 A2 150.000 9 1.350.000

2 Sần Seo Páo Hộ nghèo năm 2023 10 A2 150.000 9 1.350.000
3 Linh Hải Huyền Hộ nghèo năm 2023 10 A2 150.000 9 1.350.000

4 Kháng Thị Cô Hộ nghèo năm 2023 10A3 150.000 9 1.350.000

5 Hạng Seo kết Hộ nghèo năm 2023 10A3 150.000 9 1.350.000

6 Y Nhuyên Hộ nghèo năm 2023 10A3 150.000 9 1.350.000

7
Nguyễn Thị Lan 

Hộ nghèo năm 2023
10A3 150.000 9

1.350.000

8 Nguyễn Trường Giang DT Kinh , Khu vực 3 10A6

150.000 9

1.350.000

9 Nguyễn Huyền Bích Ngọc Hộ nghèo 11A2 150.000 9 1.350.000

10 Y' nê Ri Hộ nghèo 11A2 150.000 9 1.350.000
11 Hồ Đức Nhật DTTS khu vực 3 11A2 150.000 9 1.350.000
12 Trần Thị Mỹ Duyên  Khu vực 3 11A2 150.000 9 1.350.000
13 Ngô Thị Mai Trang  Khu vực 3 11A2 150.000 9 1.350.000

14
Mùa A Hồng Hộ Nghèo 11A3 150.000 9

1.350.000

15 Giàng A Quáng Hộ nghèo 11A5 150.000 9 1.350.000

16 Vàng Thị Súa Hộ nghèo 11A5 150.000 9 1.350.000
17 Ngô Công Triết  khu vực 3 11A5 150.000 9 1.350.000

18 Hồ Ngọc Tiên Kim DTTS khu vực 3 12A1 150.000 9 1.350.000

19 Dương Trần Quang Minh DTTS khu vực 3 12A1 150.000 9 1.350.000

20
Phan Văn Tả DTTS khu vực 3 12A1 150.000 9

1.350.000

21 Ngân Thúy Thảo DTTS khu vực 3 12A1 150.000 9 1.350.000
22 Võ Thị Ni Hộ nghèo năm 2023 12A1 150.000 9 1.350.000

23 Hoàng Trường Nam DTTS, khu vực 3 12A2 150.000 9 1.350.000

24 Vàng A Ha Hộ  nghèo , DTTS, khu vực 3 12A2 150.000 9 1.350.000
25 Lương Thị Nhẫn Hộ  nghèo , DTTS, khu vực 3 12A2 150.000 9 1.350.000
26 Đinh Tuấn Anh Khu vực 3 12A2 150.000 9 1.350.000
27 Nguyễn Tú Anh Khu vực 3 12A2 150.000 9 1.350.000
28 Nông Thị Ngọc Ánh DTTS khu vực 3 12A2 150.000 9 1.350.000
29 Tẩn Mạnh Dũng DTTS khu vực 3 12A2 150.000 9 1.350.000
30 Thào Thị Bốt Hộ nghèo 12A2 150.000 9 1.350.000
31 Hoàng Thị Chư Hộ nghèo 12A2 150.000 9 1.350.000
32 Nguyễn Ngọc Huy Hộ nghèo 12A2 150.000 9 1.350.000
33 Đặng Thu Huyền Hộ nghèo 12A2 150.000 9 1.350.000
34 Giàng thị Mai Hộ nghèo 12A2 150.000 9 1.350.000
35 Hoàng Thị Bích Phượng Hộ nghèo 12A2 150.000 9 1.350.000
36 Sùng A Thứ Hộ nghèo 12A2 150.000 9 1.350.000
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37 Hoàng Thị Vé Hộ nghèo 12A2 150.000 9 1.350.000

38 Hoàng Thị Biên Hộ nghèo, KV 3 12A3 150.000 9 1.350.000

39 Chíu Ngọc Châu DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
40 Vương Thị Kim Chi Hộ nghèo 12A3 150.000 9 1.350.000

41 Trần Đình Giáp DT Kinh , Khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000

42 Lý Văn Hành Hộ nghèo 12A3 150.000 9 1.350.000
43 Dương Thị Hiếu Hộ nghèo 12A3 150.000 9 1.350.000
44 Hoàng Anh Kiệt DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
45 Lục Thị Kim Ngân DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
46 Vàng Tả Nhàn DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
47 Dương Văn Nhất Hộ nghèo 12A3 150.000 9 1.350.000
48 Nguyễn Ý Nhi DT Kinh, Khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
49 Nguyễn Quỳnh Như DT Kinh, Khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
50 Lâm Kiều Oanh Hộ nghèo 12A3 150.000 9 1.350.000
51 Hoàng Văn Phi Hộ nghèo 12A3 150.000 9 1.350.000
52 Giàng Văn Phòng Hộ nghèo 12A3 150.000 9 1.350.000
53 Nguyễn Văn Phú Khuyết tật 12A3 150.000 9 1.350.000
54 Nguyễn Thị phương hộ nghèo , DT Kinh, Khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
55 Phàn Thị Phương DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
56 Triệu Thanh Phương DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
57 Triệu Thị Phương DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
58 Sùng A Sơn DTTS khu vực 3, khuyết tật 12A3 150.000 9 1.350.000
59 Đào Anh Tài Hộ  cận nghèo , khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
60 Trương Duy Tâm Hộ cận Nghèo năm 2023 12A3 150.000 9 1.350.000
61 Sùng A Thanh DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
62 Vừ A Tu DTTS khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000
63 Thào Thị Vú Hộ nghèo 12A3 150.000 9 1.350.000

64 Vũ Thành Vương DT kinh, Khu vực 3 12A3 150.000 9 1.350.000

Tổng cộng 9.600.000 576 86.400.000

NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

Nguyễn Thị Kim Chi Lê Đức Ánh
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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